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A. NỘI DUNG
1. Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết
2. Ý nghĩa của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết
3. Sự mở rộng của CNXH sau Chiến tranh thế giới thứ hai
4. Nguyên nhân sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu
5. Chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay
6. Các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á.
B. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
CÂU TRẮC NGHIỆM NHIÊUF LỰA CHỌN
Câu 1. Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, giai cấp tư sản ở nước Nga đã thành lập
A. Chính phủ tư sản lâm thời           B. Chính phủ dân tộc dân chủ 
C. Chính quyền Xô viết                    D.  Chính phủ dân chủ cộng hòa
Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền cách mạng của quần  chúng nhân dân được thiết lập ở nước Nga được gọi là
A. chính phủ tư sản lâm thời           B. chính phủ dân tộc dân chủ 
C. chính quyền Xô viết                    D.  chính phủ dân chủ cộng hòa
Câu 3. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai họp (25/10/ 1917) đã tuyên bố
A. thành lập chính phủ Xô viết                             B. tham chiến chống Nhật ở châu Á.
C. thành lập khối Đồng minh chống phát xít.      D. thành lập chính phủ tư sản lâm thời.
Câu 4. Ngay sau khi thành lập (1917), chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã  
A. ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
B. giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước.
C. tiến hành công cuộc cải tổ toàn diện đất nước.
D. lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng.
Câu 5. Quốc gia nào sau đây đã thành lập nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế  giới?
A. Trung Quốc.	B. Pháp.          C. Liên Xô.             D. Mĩ.
Câu 6. Một trong những quốc gia đầu tiên gia nhập Liên bang Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là
A. Nga.           B. Nhật Bản.           C. Campuchia.             D. Lào.
Câu 7. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ
A. chế độ quân chủ chuyên chế           B. chế độ độc tài quân sự
C. chính phủ tư sản lâm thời.               D. Chính quyền Xô viết
Câu 8. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã
A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước Liên Xô      B. kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
C. giải quyết yêu cầu hòa bình cho nhân dân                  D. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 9. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922) đã
A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.          B. liên kết phong trào công nhân các nươc tư bản.
C. tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước.  D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc.
Câu 10. Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. Các Mác.	B. Ănghen.	C. Xtalin.	D. Lênin.
Câu 11. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối  cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.
B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng gay gắt.
C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.
D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.
Câu 12. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 là
A. hai chính quyền song song tồn tại.          B. Nhân dân lên nắm chính quyền.
C. ba chính quyền tồn tại đồng thời.            D. giai cấp tư sản nắm chính quyền.
Câu 13. Mục tiêu của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Xô viết là
A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.     B. thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế mới.
C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.    D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức.
Câu 14. Năm 1917, nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng xã hội đều gắn với sự    lãnh đạo của
A. giai cấp tư sản.      B. giai cấp vô sản.          C. tiểu tư sản trí thức.         D. địa chủ phong kiến.
Câu 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.                  
B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế.
C. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.   
D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.
Câu 16. Năm 1922, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua
A. Tuyên ngôn thành lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
B. Hiến pháp đầu tiến của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
C. Cương lĩnh xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
D. Báo cáo chính trị và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng Cộng sản.
Câu 17. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là
A. sự bình đẳng về mọi mặt.           B. phân biệt về tôn giáo.
C. đồng hóa về văn hóa.                  D. phân biệt về chủng tộc.
Câu 18. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết.
B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.
D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Câu 19. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
A. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
B. Phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ.
C. Đáp ứng được nhiệm vụ cấp bách trong đấu tranh chống ngoại xâm.
D. Chưa phù hợp với nguyện vọng các dân tộc trên đất nước Xô viết.
Câu 20. Đối với thế giới, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.
B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về mô hình nhà nước
D. Chứng minh học thuyết Mác – Lênin là đúng đắn, khoa học
Câu 21. Một trong những nguyên nhân chủ quan đẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã     hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là
A. sự chống phá của các thế lực thù địch.            
B. đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.
C. không chịu tiến hành cải tổ đất nước               
D. niềm tin của các tầng lớp nhân dân suy giảm
Câu 22. Về chính trị, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978) đạt được thành     tựu nổi bật nào sau đây?
A. Xây dựng được hệ thống lí luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
B. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm
C. Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
D. Trở thành cường quốc về xuất khẩu vũ khí và trong thiết bị quân sự
Câu 23. Một trong những khó khăn của Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay là
A. lệnh cấm vận kéo dài của Mĩ và phương Tây.        B. sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.
C. mô hình kinh tế tập trung bao cấp kém hiệu quả.   D. mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo không thể điều hòa
Câu 24. Trong những năm 1944 - 1949, nhân dân các nước ở khu vực nào sau đây nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân?
A. Tây Âu.	B. Đông Âu.	C. Châu Phi.	D. Mĩ La-tinh.
Câu 25. Từ năm 1991 đến nay, nhân dân một số nước ở khu vực nào sau đây tiến  hành cải cách, đổi mới, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa?
A. Châu Á.	B. Bắc Phi.	C. Tây Âu.	D. Nam Phi.
Câu 26. Tháng 12-1978, quốc gia nào sau đây thực hiện công cuộc cải cách, mở  cửa, đạt được thành tựu to lớn về kinh tế xã hội?
A. Liên Xô.	B. Cu-ba.	C. Ấn Độ.	D. Trung Quốc.
Câu 27. Từ năm 1991 đến nay, quốc gia nào sau đây không xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Trung Quốc.	B. Cuba.	C. Ấn Độ.	D. Việt Nam.
Câu 28. Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi   chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào sau đây?
A. Ma Cao.	B. Thượng Hải.	C. Đài Loan.	D. Hồng Kông.
Câu 29. Từ năm 1976 đến nay, nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược  nào sau đây?
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.	B. Kháng chiến chống Pháp.
C. Kháng chiến chống Mĩ.	D. Giải phóng dân tộc.
Câu 30. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong những năm 1944 – 1945 đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân ở các nước
A. Đông Âu.          B. Tây Âu.           C. Nam Âu.           D. Bắc Âu.
Câu 31. Miền Bắc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau thắng lợi của
A. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954.
B. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973.
C. cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai năm 1975.
D. quá trình thống nhất hai miền Nam – Bắc năm 1976.
Câu 32: Trong những năm 1945 - 1949,  nhân dân các nước Đông Âu hoàn thành một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. điện khí hóa toàn quốc.	B. đổi mới đất nước.		
C. kháng chiến chống Mĩ.		D. quốc hữu hóa nhà máy.
Câu 33. Từ thế kỉ XVI, các nước phương Tây bắt đầu  xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á thông qua hoạt động
A. buôn bán và truyền giáo.	B. đầu tư phát triển kinh tế.
C. mở rộng giao lưu văn hóa.	D. xây dựng cơ sở hạ tầng.
Câu 34. Các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á trong bối  cảnh phần lớn các nước ở đây
A. có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.	
B. có tình hình hình chính trị, xã hội ổn định
C. chế độ phong kiến phát triển đỉnh cao.	
D. chế độ phong kiến suy thoái, khủng hoảng.
Câu 35. Giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin bị thực dân phương Tây nào xâm lược và thống  trị ?
A. Anh.	B. Pháp.	C. Hà Lan.	D. Tây Ban Nha.

Câu 36. Cuối thế kỉ XVI, thực dân Hà Lan tiến hành xâm lược quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á?
A. Miến Điện.           B. In-đô-nê-xi-a.        C. Xin-ga-po.	      D.Cam-pu-chia.
Câu 37. Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam, Lào, Campuchia đã trở thành thuộc địa của thực dân
A. Anh               B. Pháp               C. Tây Ban Nha            D. Bồ Đào Nha
Câu 38. Đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều trở thành
A. các nước dân chủ cộng hòa độc lập                          
B. thuộc địa của thực dân phương Tây.
C. trung tâm hàng hải lớn trên thế giới.                         
D. các quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ
Câu 39. Sự kiện nào sau đây đã mở đầu quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở khu vực Đông Nam Á?
A. Bồ Đào Nha đánh chiếm Ma – lắc – ca (Ma – lai – xi – a) 
B. Tây Ban Nha xâm lược và thống trị Phi – lip – pin 
C. Thực dân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng (Việt Nam) 
D. Hà Lan xâm lược In – đô – nê – xi – a 
Câu 40. Một trong những chính sách cai trị về kinh tế của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là
A. vơ vét tài nguyên thiên nhiên.                       B. đưa quân đội trực tiếp cai trị.      
C. tập trung phát triển công nghiệp nặng.          D. truyền bá và áp đặt Thiên chúa giáo
Câu 41. Một trong những chính sách cai trị về văn hóa, xã hội của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là
A. thực hiện chính sách chia để trị             B. cử học sinh giỏi đi du học phương Tây.
C. thực hiện chính sách ngu dân.               D. xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.
Câu 42. Tiếp sau các cuộc phát kiến địa lý, tư bản phương Tây có hoạt động nào sau đây ở Đông Nam Á?
A. Xâm nhập thị trường và xâm lược thuộc địa            B. Đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp
C. Chỉ tập trung vào truyền bá Thiên chúa giáo            D. Đầu tư phát triển các khu công nghiệp
Câu 43. Công cuộc cải cách toàn diện ở nước Xiêm cuối thế kỉ XIX chủ yếu được tiến hành dưới thời trị vì của vua
A. Rama V.	B. Nô -rô - đôm.	C. Minh Trị  .	D. Quang Tự.
CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Đến năm 1922, nước Nga Xô viết và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh có sự phát triển không đồng đều về kinh tế, văn hóa, chính trị. Trong khi Nga là nước có nền kinh tế công nghiệp tương đối phát triển (nhờ thực hiện chính sách Kinh tế mới), các nước khác vẫn trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Các nước cộng hòa Xô viết cũng chưa có sự thống nhất về các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục,… Điều đó đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển”
                                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.21)
a. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập năm 1922 trong bối cảnh kinh tế nước Nga và các nước Xô viết khác có sự phát triển tương đối đồng đều
b. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là do nhu cầu hợp tác, giúp đỡ nhau để cùng phát triển
c. Trước khi thành lập Liên bang Xô viết, các nước cộng hòa Xô viết đã có sự thống nhất bước đầu về các chính sách phát triển
d. Năm 1922, kinh tế nước Nga phát triển là do thực hiện chính sách Kinh tế mới do lê – nin đề xướng.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”
                                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.22)
a. Liên Xô là một trong những nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới
b. Nhà nước Liên Xô bắt đầu tỏ ra có sức mạnh phi thường từ sau khi đánh bại phát xít
c. Việc Liên Xô đánh thắng phát xít đã tạo điều kiện cho nhiều nước khác đứng lên tự giải phóng
d. Đoạn trích đã tóm tắt quá trình thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Từ năm 1991, sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và sự tan rã của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, chủ nghĩa xã hội không còn là một hệ thống thế giới. Tuy vậy, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu – ba…vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh”
                                                                        (Sách giáo khoa Lịch sử 11, bộ Cánh diều, tr. 26)
a. Từ năm 1991 đến nay, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới không còn tồn tại nữa
b. Năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ
c. Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa
d. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cho thấy những hạn chế, sai lầm trong học thuyết Mác – Lênin
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978) đã quyết định thực hiện cải cách, mở cửa, xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung tại Đại hội XII (1982) và Đại hội XIII (1987) của Đảng Cộng sản Trung Quốc: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách, mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh”
                                                                           (Sách giáo khoa Lịch sử 11, bộ Cánh diều, tr. 27)
a. Tại Đại hội XIII (1987), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cải cách, mở cửa đất nước
b. Công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc nhằm mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi cách thức hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiện đại
c. Nội dung đường lối cải cách – mở cửa ở Trung Quốc được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ 1978 đến 1987
d. Trong nội dung đường lối cải cách, mở cửa, Trung Quốc xác định sẽ xây dựng một mô hình xã hội chủ nghĩa mang màu sắc riêng của đất nước mình
Câu 5: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Điểm chung của chính sách thống trị thực dân ở Đông Nam Á là khai thác, vơ vét và bòn rút các quốc gia trong khu vực bằng chính sách thuế khóa đánh vào các tầng lớp nhân dân bản địa, cướp ruộng đất lập đồn điền, bóc lột sức người, khai thác tài nguyên; thông qua khai thác triệt để sản phẩm nông nghiệp, tiếp tục đầu tư để bóc lột lâu dài trong công nghiệp… Vì vậy, cao su, cà phê, chè, lúa gạo là những sản vật đặc trưng của Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý khai thác từ sớm”
(Lương Ninh (Chủ biên), Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018, tr.337)
a. Đoạn trích cung cấp thông tin về chính sách khai thác, bóc lột của thực dân phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á.
b. Trong công nghiệp, thực dân phương Tây tìm cách vơ vét, bòn rút các nước Đông Nam Á thông qua việc cướp ruộng đất lập đồn điền.
c. Những sản vật được coi là thế mạnh của các nước Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý đầu tư khai thác sớm để thu lợi nhuận cao.
d. Khai thác tài nguyên thiên nhiên không phải là điểm chung trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á.
CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Phân tích ý nghĩa của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết?
Câu 2. Chủ nghĩa xã hội mở rộng sau Chiến tranh thế giới thứ 2 như thế nào?
Câu 3. Phân tích nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô?
Câu 4. Hiện nay, CNXH có còn là hệ thống thế giới hay không?Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?
Câu 5. Vì sao thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á? Quá trình đó diễn ra như thế nào?
